PHỤ LỤC 5
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, MUA SẮM THIẾT BỊ, TUYỂN DỤNG ĐỘI NGŨ, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Công văn số   /BGDĐT-GDMN ngày   /5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Nội dung
	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, MUA SẮM
	KINH PHÍ (triệu đồng)

	
	
	Đơn vị tính
	Tổng cộng
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Tổng cộng
	Nhu cầu kinh phí
	Trong đó: Nguồn kinh phí cả giai đoạn 2026-2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Vốn NSTW
	Vốn NSĐP
	Vốn huy động hợp pháp khác

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đầu tư cơ sở vật chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khối phòng hành chính quản trị
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khối phòng tổ chức ăn
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối phụ trợ
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi mua sắm thiết bị dạy học và thiết bị nội thất dùng chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng, thiết bị nội thất dùng chung
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi hỗ trợ tiền để mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, đồ chơi và các đồ dùng, học liệu học tập khác; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân cho trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi bán trú (NĐ 277/2025/NĐ- CP)
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi bán trú (Theo NĐ 277/2025/NĐ-CP)
	Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi hỗ trợ kinh phí trông trưa đối với trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi (theo NĐ 277/2025/NĐ-CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên nấu ăn (Theo NĐ 2772025/NĐ-CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Mua sắm thiết bị, đồ dùng cho cơ sở GDMN độc lập vùng ĐBKK và trường thuộc Bộ Quốc phòng (Theo NĐ 277/2025/NĐ-CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi thực hiện chính sách cho trẻ em (trẻ 3 tuổi, 4 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ- CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Hỗ trợ chi phí học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Hỗ trợ ăn trưa:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Hỗ trợ theo chính sách khác của TƯ, địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chi thực hiện chính sách cho giáo viên mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Tuyển dụng giáo viên mầm non (theo NĐ 277)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Đối tượng thực hiện phổ cập (960.000 đ/ng/th- Theo NĐ 277)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Giáo viên dạy lớp ghép và TCTV (NĐ 105/2020/NĐ-CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	- Giáo viên dạy con công nhân (NĐ 105/2020/NĐ-CP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	- Hỗ trợ đội ngũ theo chính sách khác của địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Kinh phí QLNN đầu tư cho công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


